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BỘ ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN TIẾNG ANH 1 CÓ ĐÁP ÁN 

NĂM 2021-2022 TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN 

1. Đề số 1 

Exercise 1: Read and match 

1. Open  A. to your teacher 

2. Sit   B. your hand 

3. Line   C. the book 

4. Raise  D. up 

5. Listen  E. down 

Exercise 2: Complete the words with “a”, “b”, “c” or “d” 

1. _ pple 4. _ ar 

2. _ at  5. _oy 

3. _ uck 6. _ og 

Exercise 3: Look at the picture and write the number 

1.  

__________ car 

2.  

__________ cats 

3.  

__________ dogs 
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4.  

__________ apples 

Exercise 4: Write “a” or “an” 

1. __________ orange bag 

2. __________ green apple 

3. __________ eraser 

4. __________ black board 

5. __________ yellow cat 

ĐÁP ÁN 

Exercise 1: Read and match 

1. C 2. E 3. D 4. B 5. A 

Exercise 2: Complete the words with “a”, “b”, “c” or “d” 

1. apple 4. car 

2. bat  5. boy 

3. duck 6. dog 

Exercise 3: Look at the picture and write the number 

1. One car 

2. Four cats 

3. Two dogs 

4. Three apples 

Exercise 4: Write “a” or “an” 

1. _____an_____ orange bag 

2. ______a____ green apple 

3. _____an_____ eraser 

4. ______a____ black board 

5. ______a____ yellow cat 

2. Đề số 2 

I. Nối.  

A B 
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1. Hello a. Xếp hàng 

2. Raise your hand b. Mở quyển sách của bạn 

3. Open your book c. Xin chào 

4. Goodbye d. Tạm biệt 

5. Line up e. Giơ tay lên 

II. Viết a hoặc an. 

1. _____ black car 

2. _____ red bat 

3. _____ white duck 

4. _____ orange 

5. _____ blue eraser 

6. _____ eraser 

III. Sắp xếp.  

1. What/ is/ color/ it/ ? 

_____________________ 

2. your/ Close/ book/ ./ 

____________________ 

3. pencil/ I / a / have/ ./ 

____________________ 

4. down/ Sit/ ./ 

_____________________ 

5. up/ stand/ ./ 

ĐÁP ÁN 

I. 

1 - c: Hello - Xin chào; 

2 - e: Raise your hand - Giơ tay lên 

3 - b: Open your book - Mở quyển sách của bạn 

4 - d: Goodbye - Tạm biệt 

5 - a: Xếp hàng 

II. 

1. __a___ black car: một ô tô màu đen 

2. ___a__ red bat: một cái gậy bóng chày màu đỏ 

3. ___a__ white duck: một con vịt trắng 
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4. __an___ orange: một quả cam 

5. __a___ blue eraser: một cục tẩy màu xanh dương 

6. __an___ eraser: một cục tẩy 

III. 

1 - What color is it? 

2 - Close your book. 

3 - I have a pen. 

4 - Sit down. 

5 - Stand up. 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

